	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM


Số:  610 /HD-CĐXD
V/v hướng dẫn việc thực hiện 

quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         
Hà Nội, ngày   01  tháng  11  năm 2016


Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc CĐXDVN

Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-CĐXD ngày 18/6/2015;

Thực hiện Hướng dẫn số 1217/HD-TLĐ ngày 11/8/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn một số nội dung trong việc thực hiện quy chế khen khen thưởng của tổ chức công đoàn, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng khen thưởng

1.1. Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu hoặc hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề và ngược lại, (trừ khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn hoặc khen thưởng đột xuất).

1.2. Trường hợp cá nhân chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét tặng các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

2. Đăng ký thi đua

Hàng năm, các công đoàn trực thuộc tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua và gửi bản đăng ký thi đua về Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước ngày 25/02. Đơn vị nào không đăng ký thi đua thì không được xét khen thưởng.

3. Về việc xét tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn

Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi đã được Công đoàn Xây dựng Việt Nam lựa chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn thì không được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. 

4. Về việc xét tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn xét tặng cho các nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-CĐXD ngày 18/6/2015.

4.1. Tại điểm 1.3 của Điều 17, Cán bộ lãnh đạo, quản lý được hiểu như sau:

- Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp: Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có phụ cấp từ 0,3 trở lên.

- Đối với các loại hình doanh nghiệp: Người giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương trở lên.

4.2. Đối với những đề tài khoa học cấp tỉnh, bộ có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 60% cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

4.3. Đối với những đề tài khoa học cấp Nhà nước có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp từ 50% trở lên cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

4.4. Đối với các đề xuất, sáng kiến ở các đơn vị không xác định được cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nhận hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của tỉnh, bộ xác nhận thì tác giả của các đề xuất, sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng.

5. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Công đoàn Xây dựng Việt Nam gửi kèm một số mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo Hướng dẫn 1217/HD-TLĐ ngày 11/8/2016 của Tổng Liên đoàn. 

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, Công đoàn các cấp cần phản ánh kịp thời về Công đoàn Xây dựng Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam xem xét quyết định.

	Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, các ban CĐXDVN;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: Tuyên giáo, Văn thư.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Xuân Hải
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ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo công văn số  610 /HD-CĐXD ngày  01/11/2016)1
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Mẫu số 1.

	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM (CĐ)…………………
________________________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________

	Số:              /TTr-………
	………., ngày        tháng       năm 20……


TỜ TRÌNH 
về việc khen thưởng năm ………….
Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-CĐXD ngày 18/6/2015, Hướng dẫn số 610/HD-CĐXD ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ CĐXDVN.
Ban Thường vụ Công đoàn……………………..đã đánh giá thành tích xuất sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị năm........
Ban Thường vụ Công đoàn……………..đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:

1. Tặng Cờ thi đua (hoặc Cờ chuyên đề.................) năm …...…. cho ...….. tập thể.
2. Tặng Bằng khen (hoặc Bằng khen chuyên đề ...) cho ...... tập thể và ….. cá nhân).

(có danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ……………….. đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam xem xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ……. bản.

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ …….... bản.

- Tóm tắt thành tích (danh sách trích ngang) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng......bản.

- Các văn bản khác (....)
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2.

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
NĂM ……..
(Đính kèm Tờ trình số..../TTr-…………………)

I. CỜ TỔNG LIÊN ĐOÀN:

1 ……………………….
2 ……………………….
II. BẰNG KHEN TỔNG LIÊN ĐOÀN:

* Tập thể:

1 ……………………….

2 ……………………….

* Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	


III. CỜ CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM:

1 ……………………….

2 ……………………….

IV. BẰNG KHEN CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM:

* Tập thể:

1 ……………………….

2 ……………………….

* Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	


Lưu ý: Ghi rõ ràng, không viết tắt, chỉ ghi chức vụ cao nhất và chức vụ Công đoàn.

Mẫu số 3

TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM …..
(Đính kèm Tờ trình số................./TTr-…………………)

I. TẬP THỂ:

	TT
	Tên tập thể đề nghị khen thưởng
	Tóm tắt thành tích

(Chỉ ghi những thành tích tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục   3 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)
	Hình thức đề nghị khen thưởng

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. CÁ NHÂN:

	TT
	Họ và tên, năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tóm tắt thành tích

(Chỉ ghi những thành tích tiêu biểu; Một số sáng kiến tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được liên tục 3 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)
	Hình thức đề nghị khen thưởng

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
…………, ngày         tháng         năm 20……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO
Năm........

Họ và tên…………………………         ngày, tháng, năm sinh ……………        Nam (nữ) ……….
Quê quán: ………………………………………
Trình độ chuyên môn: ……………….………..
Chức vụ, đơn vị công tác ……………….……
Tổng số đề tài khoa học ……………, giải pháp sáng kiến ……………
Tổng số tiền làm lợi ……………….………… triệu đồng,

Tổng số tiền được thưởng: ……………….… triệu đồng.

Những năm đã được Bằng LĐST: năm……………, năm ………………
I. Mô tả giải pháp sáng kiến, đề tài khoa học:

(Mô tả từng giải pháp, đề tài)

1. Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Cần chỉ rõ đặc điểm cần phải khắc phục.

2. Mô tả giải pháp sáng kiến:

- Thuyết minh tính mới của của giải pháp: (mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng, chú ý nêu rõ các nội dung cải tiến, sáng tạo).
- Khả năng áp dụng: Giải pháp đã được áp dụng tại địa phương, đơn vị nào? hoặc chứng minh khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế kỹ thuật tại cơ quan đơn vị.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài, giải pháp, sáng kiến sáng tạo: cần so sánh với những giải pháp tương tự, giá trị kinh tế đem lại sau khi áp dụng giải pháp, đề tài, sáng kiến so với trước đó. (Kèm theo Quyết định hoặc giấy chứng nhận công nhận giải pháp, đề tài của cấp có thẩm quyền; bản vẽ, sơ đồ, ảnh... để minh họa)

II. Thành tích hoạt động Công đoàn:

- Nêu ngắn gọn những công việc, kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn giao.

- Các danh hiệu, hình thức được khen thưởng.

	XÁC NHẬN
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 5
TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM...
(Đính kèm Tờ trình số....……………………)
	TT
	Họ và tên, 
năm sinh,
chức vụ, 
đơn vị công tác
	Số giải pháp, đề tài
	- Tiền làm lợi.

- Tiền thưởng
	Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài
	Năm đã đạt Bằng LĐST

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)


Lưu ý: Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài cần nêu tóm tắt mội số nội dung cơ bản sau:

- Tên giải pháp, đề tài.

- Tính cấp thiết đưa ra giải pháp, đề tài,

- Trước khi đưa ra giải pháp, đề tài,

- Giải pháp, đề tài,

- Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, đề tài,

- Hiệu quả kinh tế, xã hội,

- Đã được các giải thưởng (tên giải thưởng, đơn vị tổ chức, ngày, tháng năm được trao giải).

Mẫu số 6.
	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM (CĐ)…………………
________________________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________

	Số          /TTr-……
	………., ngày          tháng        năm 20……


ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM …………
Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân thực hiện phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Công đoàn năm ......;
Căn cứ chương trình công tác của .........năm .......,

Ban Thường vụ Công đoàn ......... đăng ký thi đua năm ....... cụ thể như sau:

1. Tập thể:

100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn........ đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có trên 85 % đạt Tập thể lao động xuất sắc.

Công đoàn........ đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm .........

Đề nghị Tổng Liên đoàn:

+ tặng thưởng Cờ thi đua năm ...... cho ........ tập thể;
+ tặng Bằng khen năm .................. cho ......... tập thể.

Đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam:

+ tặng thưởng Cờ thi đua năm ...... cho ........ tập thể;

+ tặng Bằng khen năm .................. cho ......... tập thể.

2. Cá nhân:

100% cán bộ chuyên trách Công đoàn thuộc ............ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

+ ........ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn.

+ ........ cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen năm ........ 
+ ........ cá nhân đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen năm ...... 

Trên đây là đăng ký thi đua của …………………… 
Kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo dõi, giúp đỡ để đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu đăng ký thi đua trên.

Trân trọng!
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 071
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN…………….. 2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước6.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể7.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG8
1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
(Ký, đóng dấu)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 081
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG……………..  2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                                              Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

3. Một số đề tài, sáng kiến tiêu biểu (Ghi rõ: Tên đề tài sáng kiến; Tóm tắt nội dung đề tài, sáng kiến; cấp quyết định công nhận sáng kiến; đơn vị ứng dụng sáng kiến; hiệu quả sáng kiến)

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu)


	NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 09

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …… năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG ……………..1
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...2.

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3
(Ký, đóng dấu)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)

	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 10
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ NĂM 2016
Tổng số điểm tối đa: 100 điểm 

Đơn vị tự chấm:……..điểm 

	TT
	Nội dung
	Điểm

tối đa
	Đơn vị

tự chấm
	Ghi chú

	I
	Công tác tuyên giáo
	10
	
	

	1 
	Có văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức hội nghị) tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn đến CĐCS
	01
	
	

	2 
	Có văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức hội nghị) tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và của đơn vị
	01
	
	

	3 
	Có bài viết tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các hoạt động công đoàn trên website, bản tin CĐXDVN và trên các phương tiện thông tin đại chúng
	01
	
	

	4 
	Có văn bản chỉ đạo tuyên truyền công tác an toàn giao thông, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm
	01
	
	

	5 
	Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thao, hội diễn tại cơ sở
	01
	
	

	6 
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; 100% CĐCS tổ chức triển khai “Tháng Công nhân”
	02
	
	

	7 
	Có các hoạt động triển khai Kết luận 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời ký đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
	01
	
	

	8 
	Tổ chức thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	01
	
	

	9 
	Giới thiệu, kết nạp ít nhất 01 đảng viên /CĐCS
	01
	
	

	II
	Công tác thi đua, khen thưởng
	10
	
	

	10 
	Tổ chức phát động thi đua đầu năm
	01
	
	

	11 
	Đăng ký thi đua bằng văn bản gửi về CĐXDVN
	01
	
	

	12 
	Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua
	01
	
	

	13 
	Tổ chức các hội thi hoặc có cá nhân tham gia hội thi các cấp có giải thưởng
	01
	
	

	14 
	Tổ chức thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động”; có báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 về CĐXDVN
	02
	
	

	15 
	Tổ chức phong trào cử nhân, kỹ sư có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ cử nhân, kỹ sư mới ra trường; thợ bậc cao kèm cặp giúp đỡ thợ bậc thấp
	01
	
	

	16 
	Cán bộ, đoàn viên công đoàn có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận
	01
	
	

	17 
	Có cá nhân được TLĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo
	01
	
	

	18 
	Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do CĐXDVN tổ chức, phát động
	01
	
	

	III
	Công tác chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống CBCNVCLĐ
	33
	
	

	19 
	100% CĐCS tham gia giải quyết việc làm cho người lao động
	01
	
	

	20 
	100% lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định
	01
	
	

	21 
	Không có đơn vị nợ lương quá 2 tháng trở lên
	01
	
	

	22 
	Có văn bản chỉ đạo và 100% CĐCS thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết, báo cáo về CĐXDVN
	02
	
	

	23 
	100% CĐCS tham gia với chuyên môn bố trí nhà ở tại công trường, tổ chức ăn ca cho người lao động
	01
	
	

	24 
	100% CĐCS tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng, nội quy lao động
	01
	
	

	25 
	100% lao động thuộc đối tượng được tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tham gia đầy đủ
	02
	
	

	26 
	Không có đơn vị nợ tiền trích nộp BHXH làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động
	01
	
	

	27 
	Giảm tiền nợ cơ quan BHXH (so với cùng kỳ năm trước)
	02
	
	

	28 
	100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC
	01
	
	

	29 
	80% trở lên doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ
	02
	
	

	30 
	Có văn bản chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đối với các đơn vị trực thuộc
	02
	
	

	31 
	Triển khai thực hiện Chương trình “ Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT”; có báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 về CĐXDVN
	02
	
	

	32 
	90% trở lên doanh nghiệp ký kết, thực hiện TƯLĐTT và có lưu đầy đủ tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	01
	
	

	33 
	Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra chế độ chính sách đối với người lao động tại 100% đơn vị trực thuộc
	01
	
	

	34 
	Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 100% đơn vị trực thuộc
	01
	
	

	35 
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và có 100% các CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN
	01
	
	

	36 
	100% lao động được huấn luyện về ATVSLĐ
	01
	
	

	37 
	100% lao động được khám sức khoẻ định kỳ
	01
	
	

	38 
	Tổ chức thực hiện và xét khen thưởng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”
	01
	
	

	39 
	Không có tai nạn lao động chết người, cháy nổ nghiêm trọng
	02
	
	

	40 
	Có Tổ tư vấn pháp luật và tự tổ chức được hoạt động tư vấn pháp luật
	01
	
	

	41 
	Mở lớp tập huấn về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho cán bộ CĐCS
	01
	
	

	42 
	Chỉ đạo 100% CĐCS tham gia giải quyết tranh chấp lao động; không để xảy ra đình công
	01
	
	

	43 
	Tổ chức thực hiện và xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng”
	01
	
	

	44 
	Có các hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư; gửi báo cáo kết quả về CĐXDVN
	01
	
	

	IV
	Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh
	17
	
	

	45 
	Triển khai thực hiện hướng dẫn của CĐXDVN về xây dựng CĐCS vững mạnh, thực hiện chấm điểm và xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS
	01
	
	

	46 
	Có 85% trở lên số CĐCS đạt “CĐCS vững mạnh”
	01
	
	

	47 
	Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”; có báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 về CĐXDVN
	02
	
	

	48 
	Có tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2016 tại đơn vị
	02
	
	

	49 
	Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS
	02
	
	

	50 
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn chuyên trách
	01
	
	

	51 
	Triển khai, thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; có báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 về CĐXDVN
	01
	
	

	52 
	Có kế hoạch và phát triển năm phát triển đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016
	03
	
	

	53 
	Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVCLĐ đạt 100% trong cơ quan hành chính; 95% trở lên trong các đơn vị sự nghiệp; 90% trở lên trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 70% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp còn lại
	02
	
	

	54 
	100% CĐCS chấp hành đúng quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên
	01
	
	

	55 
	Thực hiện đầy đủ những quy định về quản lý CĐCS, đoàn viên; tổ chức phát thẻ đoàn viên công đoàn
	01
	
	

	V
	Công tác kiểm tra công đoàn
	09
	
	

	56 
	Có kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra năm 2016 gửi về gửi về UBKT CĐXDVN
	01
	
	

	57 
	Có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn
	01
	
	

	58 
	Tổ chức kiểm tra đồng cấp về tài chính
	01
	
	

	59 
	Kiểm tra 50% trở lên CĐCS về chấp hành Điều lệ và công tác Tài chính Công đoàn
	02
	
	

	60 
	Kiểm tra kịp thời 100% tổ chức, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn
	01
	
	

	61 
	Có nội quy tiếp đoàn viên, người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định
	01
	
	

	62 
	Thực hiện phân loại UBKT CĐCS theo hướng dẫn của UBKT CĐXDVN, gửi báo cáo về CĐXDVN
	01
	
	

	63 
	Mở lớp tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.
	01
	
	

	VI
	Công tác nữ công
	07
	
	

	64 
	Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Xây dựng và CĐXDVN về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
	01
	
	

	65 
	Tổ chức hội nghị tổng kết về công tác nữ công, tập huấn nghiệp vụ nữ công chế độ chính sách lao động nữ, bình đẳng giới, lồng ghép giới cho cán bộ CĐCS
	01
	
	

	66 
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện
	01
	
	

	67 
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động vì trẻ em; có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện
	01
	
	

	68 
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện
	01
	
	

	69 
	Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không có gia đình CNVCLĐ sinh con thứ ba trở lên
	01
	
	

	70 
	100% CĐCS triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	01
	
	

	VII
	Công tác tài chính công đoàn
	10
	
	

	71 
	Hoàn thành nghĩa vụ trích nộp tài chính về CĐXDVN
	06
	
	

	72 
	Kiểm tra 50% trở lên CĐCS về công tác tài chính Công đoàn
	01
	
	

	73 
	100% CĐCS sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
	01
	
	

	74 
	Tổ chức/ kết hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính
	01
	
	

	75 
	Mở lớp tập huấn/hướng dẫn công tác tài chính cho cán bộ CĐCS
	01
	
	

	VIII
	Công tác thông tin, báo cáo
	02
	
	

	76 
	Thực hiện báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm), báo cáo đột xuất; gửi báo cáo về CĐXDVN đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định
	02
	
	

	IX
	Hoạt động xã hội từ thiện
	02
	
	

	77 
	Vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn
	01
	
	

	78 
	Hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 01 nhà “Mái ấm công đoàn”
	01
	
	

	Tổng cộng:
	100
	
	


Mẫu số 11
BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2016

(Theo Hướng dẫn số 689/HD-CĐXD, ngày 30 tháng 9 năm 2015)
Tổng số điểm tối đa: 100 điểm 

Đơn vị tự chấm:……..điểm 

	TT
	Nội dung
	Điểm

tối đa
	Đơn vị

tự chấm
	Ghi chú

	I
	ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
	100
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Đại diện cho tập thể người lao động (NLĐ) thương lượng tập thể có hiệu quả với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm xác lập các điều kiện lao động mới, làm căn cứ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật, được công đoàn cấp trên đánh giá đạt chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn; giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT.
	5
	
	

	1.2
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả.
	5
	
	

	1.3
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện các nội quy, quy định; định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật.
	5
	
	

	1.4
	Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.
	5
	
	

	1.5
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành (BCH) công đoàn và NSDLĐ. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).
	4
	
	

	1.6
	Giám sát thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) và hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật; có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp được giao kết HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).
	4
	
	

	1.7
	Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc tai nạn lao động chết người do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ.
	4
	
	

	1.8
	Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật; không để xảy ra đơn thư vượt cấp; tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật.
	3
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
	4
	
	

	2.2
	Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	4
	
	

	2.3
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	4
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc ban thường vụ CĐCS.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	5
	
	

	2.6
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	3
	
	

	2.7
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	3
	
	

	2.8
	Hoàn thành dự toán thu tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
	6
	
	

	2.9
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	3
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Công tác Tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
	5
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc hoặc sa thải; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	3
	
	

	3.3
	Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp.
	5
	
	

	3.4
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	4
	
	

	3.5
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	3
	
	

	4
	Điểm thưởng:
	10
	
	

	4.1
	Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu
	2
	
	

	4.2
	Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện
	2
	
	

	II
	ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
	100
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
	5
	
	

	1.2
	Hàng năm phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn; thực hiện, công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.
	5
	
	

	1.3
	Hướng dẫn, tư vấn cho viên chức, NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, HĐLĐ với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật; có 100% viên chức, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc và HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).
	5
	
	

	1.4
	Giám sát thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ và các bản hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động; tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
	5
	
	

	1.5
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu đơn vị.
	4
	
	

	1.6
	Phối hợp với người đứng đầu đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).
	4
	
	

	1.7
	Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
	4
	
	

	1.8
	Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.
	3
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
	4
	
	

	2.2
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn.
	4
	
	

	2.3
	Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	4
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc ban thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	5
	
	

	2.6
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	3
	
	

	2.7
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	3
	
	

	2.8
	Hoàn thành dự toán thu tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm kỷ luật sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
	6
	
	

	2.9
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	3
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
	5
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	3
	
	

	3.3
	Tham gia với người đứng đầu đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị.
	5
	
	

	3.4
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	4
	
	

	3.5
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng  bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	3
	
	

	4
	Điểm thưởng:
	10
	
	

	4.1
	Tham gia xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được đánh giá thực hiện tốt và chọn làm đơn vị tiêu biểu.
	2
	
	

	4.2
	Tổ chức thực hiện tốt việc đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện
	2
	
	

	III
	ĐỐI VỚI CĐCS TRONG DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP
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	1
	Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Đại diện cho tập thể NLĐ thương lượng tập thể có hiệu quả với NSDLĐ nhằm xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ ký kết TƯLĐTT đạt được những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật, được công đoàn cấp trên đánh giá đạt chất lượng theo quy định của Tổng Liên đoàn; giám sát thực hiện có hiệu quả nội dung TƯLĐTT đã ký.
	5
	
	

	1.2
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đúng quy trình, đạt hiệu quả.
	5
	
	

	1.3
	Tham gia với NSDLĐ xây dựng và giám sát thực hiện các nội quy, quy định; định mức lao động; đơn giá tiền lương; quy chế trả lương, thưởng; quy chế khen thưởng, kỷ luật; tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.
	5
	
	

	1.4
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và NSDLĐ.
	4
	
	

	1.5
	Hướng dẫn, tư vấn cho NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật; có 100% lao động làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị được giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).
	5
	
	

	1.6
	Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nặng do lỗi chủ quan của NLĐ và NSDLĐ. Giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.
	4
	
	

	1.7
	Phối hợp với NSDLĐ phát động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể).
	4
	
	

	1.8
	Tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra ngừng việc tập thể trái pháp luật; không để xảy ra đơn thư vượt cấp; tổ chức và lãnh đạo đình công (nếu có) đúng pháp luật.
	3
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 70% trở lên tổng số NLĐ gia nhập công đoàn.
	4
	
	

	2.2
	Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	4
	
	

	2.3
	Có 60% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	4
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc ban thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	5
	
	

	2.6
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	3
	
	

	2.7
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	3
	
	

	2.8
	Hoàn thành dự toán thu tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
	6
	
	

	2.9
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	3
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3:  Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
	5
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị sa thải; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	3
	
	

	3.3
	Tham gia với NSDLĐ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ, xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp, đơn vị.
	5
	
	

	3.4
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công tác và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	4
	
	

	3.5
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	3
	
	

	4
	Điểm thưởng:
	10
	
	

	4.1
	Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu.
	2
	
	

	4.2
	Tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	2
	
	

	IV
	ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP
	100
	
	

	1
	Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý
	35
	
	

	1.1
	Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.
	5
	
	

	1.2
	Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.
	5
	
	

	1.3
	Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cử đại diện công đoàn tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật.
	5
	
	

	1.4
	Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ.
	4
	
	

	1.5
	Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả (có nội dung và kết quả cụ thể); cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
	5
	
	

	1.6
	Vận động NLĐ phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
	4
	
	

	1.7
	Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.
	4
	
	

	1.8
	Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết  định số 218 - QĐ/TW (cùng ngày 12/12/2013) của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
	3
	
	

	2
	Tiêu chuẩn 2:  Xây dựng tổ chức công đoàn
	35
	
	

	2.1
	Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.
	4
	
	

	2.2
	Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.
	4
	
	

	2.3
	Có 100% cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
	4
	
	

	2.4
	Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc ban thường vụ CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
	3
	
	

	2.5
	Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.
	5
	
	

	2.6
	Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, ban thường vụ, UBKT theo quy định và quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.
	3
	
	

	2.7
	Hàng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn.
	3
	
	

	2.8
	Hoàn thành dự toán thu tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên, NLĐ. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
	6
	
	

	2.9
	Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.
	3
	
	

	3
	Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác
	20
	
	

	3.1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).
	5
	
	

	3.2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	3
	
	

	3.3
	Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
	5
	
	

	3.4
	Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	4
	
	

	3.5
	Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	3
	
	

	4
	Điểm thưởng:
	10
	
	

	4.1
	Tham gia xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu.
	2
	
	

	4.2
	Tổ chức thực hiện tốt việc đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	2
	
	

	4.3
	Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập.
	2
	
	

	4.4
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.
	2
	
	

	4.5
	Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.
	2
	
	


1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh.


2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng


3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...).


4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:


- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học lập: số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).


6 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện...


7 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.


8 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối vái Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công: 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.


2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng


3 Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).


4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...).


- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động... Việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học lập: số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,...


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).


- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.


- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương...


5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể, Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...


- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc:


+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;


+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.


- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.


1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.


2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng Cơ quan.


4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng Cơ quan.





